Hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận năm 2012 và phụ lục biểu mẫu được đăng tải Trang thông tin điện tử của Uỷ ban TWMTTQVN: http://www.mattran.org.vn trong mục Văn bản hướng dẫn 
PHỤ LỤC 01: 

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-MTTQ-BTT ngày .../.../2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố..........)
Bảng 1: Công tác tuyên giáo
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu

	1
	Số lượng văn bản hướng dẫn công tác Tuyên giáo của MTTQ Việt Nam được ban hành mới để triển khai thực hiện năm 2012
	Văn bản
	

	2
	Tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam
	Số lượng hội nghị được tổ chức và số người tham dự
	

	
	Trong đó:              + Số lượng hội nghị được tổ chức và số lượt cán bộ Mặt trận được tập huấn* 
	Số lượng hội nghị được tổ chức và số người tham dự
	

	
	+ Số lượng đầu sách, tài liệu được phổ biến đến nhân dân*
	Tài liệu
	

	
	+ Các hình thức khác
	
	

	3
	Triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
	Số lượng hội nghị được tổ chức và số người tham dự
	

	
	Trong đó:              + Số lượng văn bản hướng dẫn của Mặt trận được ban hành để thực hiện Nghị quyết
	Văn bản
	

	
	+ Số lượng các hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập và số lượt người tham dự
  (do Mặt trận chủ trì)
	Số lượng hội nghị được tổ chức và số người tham dự
	

	4
	Triển khai hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	
	

	
	Trong đó:              + Số lượng văn bản hướng dẫn của Mặt trận được ban hành để thực hiện Chỉ thị
	Văn bản
	

	
	+ Số lượng các hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập và số lượt người tham dự 

    (do Mặt trận chủ trì)
	Số lượng hội nghị được tổ chức và số người tham dự
	


	5
	Triển khai công tác tuyên truyền biển đảo và biên giới quốc gia
	
	

	
	Trong đó:              + Số lượng văn bản hướng dẫn được ban hành để thực hiện công tác tuyên truyền
	Văn bản
	

	
	+ Số lượng các hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập và số lượt người tham dự 

    (do Mặt trận chủ trì)
	Số lượng hội nghị được tổ chức và số người tham dự
	

	6
	Thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo cấp ủy; với các cơ quan tuyên truyền, báo chí ở địa phương
	Chương trình, nội dung phối hợp
	


PHỤ LỤC SỐ 02:
BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2012

(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-MTTQ-BTT ngày .../..../2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố.........)

Bảng 2: Công tác dân tộc, tôn giáo
	MS
	NỘI DUNG
	ĐV TÍNH
	SỐ LIỆU

	1 
	Số lượng văn bản hướng dẫn được ban hành mới để thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo 
	Văn bản
	

	
	Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền về công tác dân tộc, tôn giáo
	
	

	2 
	Số lượng việc Mặt trận tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng; kiến nghị với chính quyền về công tác dân tộc, tôn giáo  
	Việc
	

	3 
	Số lượng việc về công tác dân tộc, tôn giáo mà Mặt trận phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện. 
	Việc
	

	
	Trong đó, phối hợp thông qua:     + Ký kết quy chế phối hợp công tác
	Quy chế
	

	
	+ Xây dựng các chương trình công tác liên tịch triển khai ở địa phương. 
	Ch. trình
	

	
	+ Mặt trận tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo (như xây dựng các định mức, tiêu chuẩn hỗ trợ về xóa đói, giảm nghèo, giáo dục...)
	Văn bản
	

	
	                                                      + Các hình thức khác:

	
	Tham gia chăm lo và vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn tộc
	
	

	4 
	Tổng số chương trình, chuyên đề chăm lo cho đồng bào dân tộc, tôn giáo (do Mặt trận chủ trì, phối hợp thực hiện). 
	Ch.trình; Ch.đề
	

	5 
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc, tôn giáo.
	Cuộc/người
	

	
	Trong đó:                + Số lượng hội nghị (do Mặt trận chủ trì) và số lượt cán bộ Mặt trận được tập huấn* 
	Hội nghị, người
	

	
	+ Số lượng đầu sách, tài liệu được phổ biến đến nhân dân**
	Tài liệu
	

	6 
	Xây dựng, tập hợp và phát huy vai trò người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo
	Người
	

	
	Trong đó:                + Số đại biểu là dân tộc, tôn giáo tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp.
	Người
	

	
	+ Số đại biểu là dân tộc, tôn giáo tham gia các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp
	Người
	

	
	+ Số đại biểu là dân tộc, tôn giáo là cán bộ Mặt trận chuyên trách (kể cả Trưởng Ban

   Công tác Mặt trận ở khu dân cư)
	Người
	

	7
	Số lượng việc Mặt trận giám sát và phối hợp giám sát về thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở địa phương
	Việc
	

	8
	Phát hiện, đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm về dân tộc, tôn giáo
	Vụ
	


* Ghi chú: * Tính cả số cán bộ của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.                                     ** Ghi rõ loại tài liệu: cuốn sách, tờ rơi tuyên truyền...

PHỤ LỤC 03: 

CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-MTTQ-BTT ngày .../.../2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố..........)
1. Kết quả triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"

	            Bảng 3: Công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá và Khu dân cư văn hoá

	 

	KDC Văn hoá
	Gia đình Văn hoá
	KDC có nhà văn hoá,                                            nhà sinh hoạt cộng đồng
	Ghi chú

	Số KDC được công nhận 
	Đạt tỷ lệ % so với tổng số KDC
	Tăng, giảm so với năm 2011 (+,-KDC)
	Tổng số gia đình được công nhận 
	Đạt tỷ lệ % so với tổng số gia đình
	Tăng, giảm so với năm 2011                         (+,- GĐ)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số KDC
	Đạt tỷ lệ % so với tổng số KDC
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Bảng 4:  Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư


	Tổ chức Ngày hội ĐĐK
	Tổng số lượt người tham dự
	KDC tổ chức cả phần lễ và phần hội
	KDC tổ chức phần lễ
	Hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng
	Trị giá quà tặng trong dịp tổ chức Ngày hội ĐĐK (trđ)

	Số KDC tổ chức Ngày hội
	Đạt tỷ lệ (%) 
	
	Tổng số
	Đạt tỷ lệ (%)
	Tổng số
	Đạt tỷ lệ (%)
	Tổng số
	Đạt tỷ lệ (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ghi chú biểu 2 : - Cột (2) ghi tỷ lệ so với tổng số KDC.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	          - Cột (5), (7) ghi tỷ lệ so với tổng số KDC đã tổ chức Ngày hội.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	          '- Cột (6) ghi KDC chỉ tổ chức được phần lễ mà không tổ chức được phần hội.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	          '- Cột (8) ghi số hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng trong dịp tổ chức Ngày hội.
	
	

	Bảng 5: Xây dựng khu dân cư an toàn, không có tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác giáo dục, KHH gia đình, dân số, môi trường


	Số KDC xây dựng được quy ước, hương ước
	Số quy ước, hương ước được phê duyệt
	Tổng số  tổ hoà giải
	Tổng số nguồn tin tố giác tội phạm
	Số người cảm hoá giáo dục tại KDC
	Số người đã tiến bộ
	Số KDC không phát sinh tội phạm
	Số người nghiện ma tuý
	Số người cai nghiện ma tuý tại cộng đồng KDC
	KDC không phát sinh người nghiện ma tuý
	KDC bảo đảm trật tự an toàn giao thông
	Số KDC không có người sinh con thứ 3 trở lên
	KDC không có trẻ em bỏ học
	KDC đảm bảo vệ sinh môi trường

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Bảng 6:   Kinh phí thực hiện Cuộc vận động

	 

	Tổng số KDC năm 2012
	Tổng số Ban công tác Mặt trận
	Kinh phí cấp theo Thông tư 160/TT-BTC
	Số tiền cấp cho MTTQ cấp huyện (trđ)
	Số tiền cấp cho MTTQ cấp tỉnh (trđ)
	Tổng số tiền cấp cho MTTQ và KDC về thực hiện CVĐ (trđ)

	
	
	Tổng số KDC được cấp kinh phí
	Dưới 3trđ          (KDC)
	Từ 3 trđ đến dưới 5trđ        (KDC)
	Từ 5 trđ trở lên         (KDC)
	Tổng số tiền cấp cho KDC (trđ)
	Số KDC chưa được cấp kinh phí
	Số tiền cấp cho MTTQ cấp xã (trđ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             Bảng 7: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nông thôn mới


	Hình thức triển khai
	Kết quả thực hiện huy động nguồn lực trong nhân dân

	Xây dựng chương trình phối hợp
	Xây dựng kế hoạch          thực hiện
	Hình thức khác
	Ngày công lao động
	Đóng góp bằng tiền

	 
	 
	 
	 

 
	 


2. Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

Bảng 8: Kết quả vận động và sử dụng Quỹ vì người nghèo
	Dư đầu kỳ

(1.000đ)
	Quỹ địa phương vận động được
	Ủng hộ bằng hình thức khác quy ra tiền (1.000đ)
	Quỹ 

Trung ương chuyển về

(1.000đ)
	Cộng quỹ

(1.000đ)


	
	Cấp tỉnh

(1.000đ)
	Cấp huyện

(1.000đ)
	Cấp xã

(1.000đ)
	Cộng quỹ 3 cấp

(1.000đ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5 = (2+3+4)
	6
	7
	8 = (1+5+6 +7)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Hỗ trợ làm nhà (căn)
	Giúp 

phát triển sản xuất
	Giúp 

Khám, chữa bệnh
	Giúp 

học sinh học tập
	Hỗ trợ khác quy ra tiền

(1.000đ)
	Chi phí quản lỷ quỹ

(1.000đ)
	Tổng số tiền 

đã sử dụng 

(1.000đ)
	Tồn quỹ

(1.000đ)

	Nhà ĐĐK

xây mới

(Căn)
	Nhà ĐĐK

sửa chữa

(Căn)
	Nhà

xây dựng theo NQ 30a và QĐ167 của CP  (quỹ vì ngưòi nghèo  hoà cùng)
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng
	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng


	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng
	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng

(người)
	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng

(người)
	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng

(người)
	Thành tiền

(1.000đ)
	
	
	
	

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24 = (8-23)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Cột số 23 = cột (10+12+14+16 +18+20 +21 +22)
      Bảng 9: Kết quả vận động ủng hộ bằng chương trình ASXH
	Tên, nội dung 

 chương trình ASXH


	Các nguồn ủng hộ 

	
	Do các Tập đoàn kinh tế, Doanh nghiệp Trung ương chuyển về

(1.000đ)
	Do tổ chức 

Phi Chính phủ chuyển về

 (1.000đ)
	Do các nguồn  khác 

( cả hệ thống chính trị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn …..)

(1.000đ)
	Cộng

 các nguồn hỗ trợ

(1.000đ)



	1
	2
	3
	4
	5 = (2+3+4)

	
	
	
	
	

	

	Hỗ trợ làm  nhà (căn)

(Xây mới và sửa chữa nhà ĐĐK, nhà 167 và nhà theo nghị quyết 30a của CP )
	Hỗ trợ bằng các 

công trình dân sinh

(Trung tâm y tế, trường học, làm đường….. )
	Giúp khám, chữa bệnh
	Giúp học sinh

 học tập
	Giúp phát triển 

sản xuất
	Hỗ trợ khác
	Cộng 

chi hỗ trợ

(1.000đ) 



	Số lượng

(Căn)
	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng

(công trình)
	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng

(người)
	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng

(hộ)
	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng

(hộ)
	Thành tiền

(1.000đ)
	Số lượng


	Thành tiền

(1.000đ)
	

	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: cột 18 = (7+9+11+13+15+17)

	         Bảng 10:  Tiến độ  thực hiện chương trình An sinh xã hội bằng các chương trình dự án.



	STT
	Đăng ký ủng hộ  bằng chương trình dự án
	 Triển khai thực hiện
	Ghi chú

	
	Số chương trình, dự án
	Tổng giá trị

(1.000 đồng)
	Thời gian thực hiện
	Giá trị thực hiện trong năm
	Thời gian hoàn thành
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Bảng 11: Tổng hợp kết quả ủng hộ người nghèo, chương trình ASXH  năm 2012  và  đăng ký ủng hộ năm 2013

	

	Số tiền đăng ký ủng hộ
tại chương trình NVTL 31/12/20… (cho năm 20…)
(1.000đ)
	Kết quả đã thực hiện
	Số tiền đăng ký vận động ủng hộ 

người nghèo và chương trình ASXH tại địa phương năm 2013 

(1.000đ)

	
	Quỹ 

"vì người nghèo"

(1.000đ)
	Chương trình ASXH

(1.000đ)
	Cộng

(1.000đ)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 12:  Tiếp nhận, phân bổ và sử dụng tiền (đơn vị tính: 1.000đồng)
	Dư đầu kỳ
	Tiếp nhận của đơn vị
	Phân bổ, sử dụng
	
	Tồn quỹ

	
	Tỉnh, TP vận động
	Các tỉnh, TP chuyển về
	Ban Cứu trợ TW chuyển về
	Tổng thu
	Cứu trợ tại địa phương
	Chuyển trực tiếp cho các tỉnh
	Chuyển về Ban Cứu trợ TW
	Tổng chi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 13: Tiếp nhận, phân bổ và sử dụng hàng hóa (đơn vị tính: thùng, kg,...)

	STT
	Tên hàng
	Tiếp nhận của đơn vị
	Phân bổ, sử dụng
	Tồn hàng

	
	
	Tỉnh, TP vận động
	Các tỉnh, TP chuyển về
	Ban Cứu trợ TW chuyển về
	Tổng số
	Cứu trợ tại địa phương
	Chuyển trực tiếp cho các tỉnh bị bão lũ
	Chuyển về Ban cứu trợ trung ương
	Tổng số
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 14: Tiếp nhận, phân bổ và sử dụng tiền (đơn vị tính: 1.000 đồng).
	Dư đầu kỳ
	Tiếp nhận của đơn vị
	Phân bổ, sử dụng
	Tồn quỹ

	
	Ban cứu trợ trung ương chuyển về
	Luỹ kế
	Chi hỗ khẩn cấp: cứu đói, rét, hỗ trợ đến các gia đình có người bị nạn (chết, mất tích, bị thương)
	Chi hỗ trợ có tính chất lâu dài (mua hoặc sửa chữa công cụ, phương tiện sx., giống, phân bón)
	Chi hỗ trợ kinh phí xoá nhà tạm (nếu còn)
	Chi hỗ trợ khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC SỐ 04: 

CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-MTTQ-BTT ngày .../..../2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố.........)
Bảng 15: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
	Cấp
	Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật
	Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

	
	Góp ý xây dựng 
văn bản pháp luật ở TW
	Góp ý xây dựng 
văn bản pháp luật ở địa phương
	Văn bản hướng dẫn 
triển khai 

(Số lượng văn bản)
	Số cuộc

(Hội nghị)
	Số người tham dự

	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	Cấp huyện
	
	
	
	
	

	Cấp xã
	
	
	
	
	


Bảng 16: Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2012

	Cấp
	Số đơn thư khiếu nại, tố cáo 

gửi đến MTTQ các cấp
	Số đơn thư chuyển đến 

các cơ quan chức năng để giải quyết
	Số đơn thư đã được cơ quan chức năng giải quyết và trả lời

	Cấp tỉnh
	
	
	

	Cấp huyện
	
	
	

	Cấp xã
	
	
	


Bảng 17: Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2012
	Cấp
	Tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri
	Tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri

	
	Số cuộc
	Số người tham dự
	Số ý kiến cử tri
	Số cuộc
	Số người tham dự
	Số ý kiến cử tri

	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	Cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	Cấp xã
	
	
	
	
	
	


Bảng 18: Công tác giám sát năm 2012

	Nội dung
	Đơn vị tính
	Cấp

	
	
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	 Lĩnh vực giám sát (đơn vị tính: số việc)
	Số việc
	
	
	

	- Giám sát về lĩnh vực kinh tế
	
	
	
	

	- Giám sát về lĩnh vực đất đai
	
	
	
	

	- Giám sát về lĩnh vực môi trường
	
	
	
	

	- Giám sát về lĩnh vực văn hóa -xã hội
	
	
	
	

	- Các lĩnh vực khác:………………………………
	
	
	
	

	Tổng số đoàn giám do Mặt trận chủ trì 
	Số đoàn
	
	
	

	Tổng số đoàn Mặt trận tham gia giám sát theo yêu cầu 
	Số đoàn
	
	
	

	Tổng số vụ việc phát hiện có vi phạm (sau giám sát)
	Số vụ
	
	
	

	Tổng số ý kiến đề xuất xử lý vi phạm (sau giám sát)
	Ý kiến
	
	
	


              Bảng 19: Tình hình tổ chức của Ban Thanh thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2012

	Tên tổ chức
	Tổng số ban

(Số lượng/số xã, phường, thị trấn)
	Chất lượng 

hoạt động tốt

(Số lượng, tỷ lệ%)
	Chất lượng 

hoạt động khá

(Số lượng, tỷ lệ%)
	Chất lượng 

hoạt động trung bình

(Số lượng, tỷ lệ%)
	Chất lượng 

hoạt động yếu

(Số lượng, tỷ lệ%)

	Ban Thanh thanh tra nhân dân
	
	
	
	
	

	Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tỉnh, thành phố nào giao cho Ban Thanh thanh tra nhân dân làm nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng thì chỉ điền vào mục Ban Thanh tra nhân dân và gạch chéo vào ô Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
            Bảng 20: Kết quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2012

	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu
	Ban Thanh tra nhân dân
	Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

	Lĩnh vực giám sát
	Số việc
	
	
	

	Tổng số vụ việc phát hiện có vi phạm (sau giám sát)
	Số vụ
	
	
	

	Tổng số ý kiến đề xuất xử lý vi phạm (sau giám sát)
	Số ý kiến
	
	
	


PHỤ LỤC SỐ 05:

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-MTTQ-BTT ngày .../..../2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố.........)
Bảng 21: Công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

	STT
	Nội dung
	Hình thức triển khai
	Số liệu

	1
	Xây dựng chương trình triển khai công tác đối ngoại nhân dân của Uỷ ban MTTQ các cấp
	Văn bản
	

	
	Xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
	Văn bản
	

	
	Kết quả tổ chức hoạt dộng giao lưu hữu nghị xây dựng với các tổ chức và nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới
	Số cuộc/ 
Số người tham gia
	

	
	Kết quả tổ chức các hoạt động giao lưu, giúp đỡ nhằm xây dựng đường biên giới hoàn bình, hữu nghị (nếu có).
	Số cuộc/ 
Số người tham gia
	

	2
	Xây dựng chương trình triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của Uỷ ban MTTQ các cấp
	Văn bản
	

	
	 Xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Kết luận số 14-KL/TW, ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư về công tác đối với người VN ở nước ngoài (nếu có).
	Văn bản
	

	
	Kết quả tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc; tập hợp tâm tư nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài.
	Số cuộc/ 
Số người tham gia
	

	
	Kết quả phối hợp kiện toàn, hướng dẫn hoạt động đối với các Hội hữu nghị và Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.
	Việc
	

	3
	Kết quả tổ chức tập huấn công tác đối ngoại nhân dân và vận động người Việt Nam ở nước ngoài.
	Hội nghị/ 
Số người tham gia
	


